
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2,654,030,107

01-12-15 Chi phí ngày 1/12/2015 265,000 2,653,765,107
01-12-15 Chị Doit CMTX T12 : 2,000,000đ. 2,000,000 2,655,765,107

01-12-15 Anh Hồ Văn Minh (Q1) ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,657,765,107

01-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/12/15 : 682,000đ (341ph). 682,000 2,658,447,107

02-12-15 MTQ có số GD 0212151083070002 ủng hộ KTX : 250,000đ. 250,000 2,658,697,107

02-12-15 Chị Kimnhut CMTX T12 : 200,000đ. 200,000 2,658,897,107

02-12-15 Chị DTHa CMTX T12 : 500,000đ. 500,000 2,659,397,107

03-12-15 Chi phí ngày 3/12/2015 2,810,000 2,656,587,107

03-12-15 MTQ có số GD 031215030128001 CMTX T11 : 500,000đ. 500,000 2,657,087,107

03-12-15 Anh Trần Phước Lương ủng hộ KTX : 3,000,000đ. 3,000,000 2,660,087,107

03-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/12/15 : 812,000đ (406 phiếu). 812,000 2,660,899,107

04-12-15 Chi phí ngày 4/12/2015 935,000 2,659,964,107

04-12-15 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX : 200,000đ. 200,000 2,660,164,107

05-12-15 Chi phí ngày 5/12/2015 811,000 2,659,353,107

05-12-15 Anh(chị) Trịnh Thanh (Q8) ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 2,660,353,107

05-12-15 Chị Trần Thị Mai (P8-Q3) ủng hộ KTX : 200,000đ. 200,000 2,660,553,107

05-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/12/15 : 680,000đ (340ph). 680,000 2,661,233,107

07-12-15 Chi phí ngày 7/12/2015 1,200,000 2,660,033,107

07-12-15 Nhóm Sưởi Ấm CMTX T12 : 1,000,000đ. 1,000,000 2,661,033,107

07-12-15 Anh Long (Q Tân Phú) ủng hộ KTX : 300,000đ. 300,000 2,661,333,107

07-12-15 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,663,333,107

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 12/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 11/2015



Ngày Thu Chi Tồn

08-12-15 Chi phí ngày 8/12/2015 298,000 2,663,035,107
09-12-15 Chị Khuulanhuong CMTX T12 : 200,000đ. 200,000 2,663,235,107

09-12-15 Anh(chị) Chềnh Khiết Hải ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,663,735,107

09-12-15 Chị Liêu Cẩm , Trịnh Muối (Q11) ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,664,235,107

09-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/12/15 : 804,000đ (402ph). 804,000 2,665,039,107

10-12-15 Chi phí ngày 10/12/2015 1,314,000 2,663,725,107

10-12-15 Chị Tô Ngô Thị Phụng ủng hộ KTX : 400,000đ. 400,000 2,664,125,107

10-12-15 Cô Phương (Quận 5) ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,664,625,107

10-12-15 Chị Trần Thị Ngọc Huê ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 2,665,625,107
10-12-15 Anh Đức Thế (Q3) ủng hộ KTX : 14,000,000đ. 14,000,000 2,679,625,107

10-12-15 Tiền bán phiếu ngày 10/12/15 : 650,000đ (325ph). 650,000 2,680,275,107

11-12-15 Cô Ánh (Tân Thành ) ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,680,775,107

11-12-15 Chị Le Thi Thanh Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 2,681,775,107

12-12-15 Chi phí ngày 12/12/2015 350,000 2,681,425,107

12-12-15 Chị Vũ Thị Tâm (Úc) ủng hộ KTX 100AUD : 1,604,000đ. 1,604,000 2,683,029,107

12-12-15 Chị Nguyễn Thị Kim Hòa ( P14-Q10) ủng hộ KTX : 400,000đ. 400,000 2,683,429,107

12-12-15 Chị Hà Thị Thu Nở (P12-Q10) ủng hộ KTX : 300,000đ. 300,000 2,683,729,107
12-12-15 Chị Ngô Thị Ngọc Lan ủng hộ KTX : 200,000đ. 200,000 2,683,929,107
12-12-15 Anh Nguyễn Hiếu Kiên (Q10) ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,684,429,107
12-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/12/15 : 746,000đ (373ph). 746,000 2,685,175,107
14-12-15 Chi phí ngày 14/12/2015 848,000 2,684,327,107

14-12-15 Anh Nguyễn Thiện Hân (Bình Tân) ủng hộ KTX : 100,000đ. 100,000 2,684,427,107

14-12-15 Cụ Ngô Thị Lâm tức Hòa ủng hộ KTX 50CAD : 810,000đ. 810,000 2,685,237,107

15-12-15 Chi phí ngày 15/12/2015 240,000 2,684,997,107

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

15-12-15 Chi lương kỳ 1 tháng 12/2015 3,900,000 2,681,097,107

15-12-15 Anh Huu Minh Do CMTX T12 : 500,000đ. 500,000 2,681,597,107
15-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/12/15 : 776,000đ (388 ph). 776,000 2,682,373,107

16-12-15 Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,684,373,107

16-12-15 Anh Lý Văn Bảy ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 2,685,373,107

17-12-15 Chi phí ngày 17/12/2015 2,174,000 2,683,199,107

17-12-15 Chị Vũ Anh Thư ủng hộ KTX : 200,000đ. 200,000 2,683,399,107

17-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/12/15 : 728,000đ (364ph). 728,000 2,684,127,107

18-12-15 Chi phí ngày 18/12/2015 1,112,000 2,683,015,107

18-12-15 Anh Lê Võ Thành Long ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 2,684,015,107

18-12-15 Anh,chị Võ Trung Đoàn, Võ Thị Kết ủng hộ KTX : 300,000đ. 300,000 2,684,315,107

19-12-15 Chi phí ngày 19/12/2015 240,000 2,684,075,107

19-12-15 Chị Đỗ Trần Kim Chi ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,684,575,107

19-12-15 Chị Thúy Phượng ủng hộ KTX : 200,000đ. 200,000 2,684,775,107

19-12-15 Anh(chị) Hoàng Điệp ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,686,775,107

19-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/12/15 : 860,000đ (430ph). 860,000 2,687,635,107

20-12-15 Chi phí ngày 20/12/2015 100,000 2,687,535,107

22-12-15 Chi phí ngày 22/12/2015 1,215,000 2,686,320,107

22-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/12/15 : 750,000đ (375ph). 750,000 2,687,070,107

23-12-15 Chi phí ngày 23/12/2015 2,166,000 2,684,904,107

23-12-15 Hội thiện nguyện Petrus Ký (PKF Hoa Kỳ) ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 2,685,904,107

24-12-15 Chi phí ngày 24/12/2015 387,000 2,685,517,107

24-12-15 Chị Trần Ngọc Thy USA ủng hộ KTX 100USD : 2,252,000đ. 2,252,000 2,687,769,107

24-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/12/15 : 756,000đ (378ph). 756,000 2,688,525,107

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

25-12-15 Chi phí ngày 25/12/2015 40,000 2,688,485,107

25-12-15 Anh(chị) Phan Vi Dan ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,690,485,107

25-12-15 Anh Lâm Văn Ánh ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,692,485,107

26-12-15 Chi phí ngày 26/12/2015 1,725,000 2,690,760,107

26-12-15 Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,691,260,107

26-12-15 Anh Lại Việt Phong (Q10) ủng hộ KTX : 300,000đ. 300,000 2,691,560,107

26-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/12/15 : 716,000đ (358ph). 716,000 2,692,276,107

27-12-15 Gđ Lại Anh Việt (Q10) ủng hộ KTX : 200,000đ. 200,000 2,692,476,107

27-12-15 Anh Võ QUang Duy (Bình Thạnh) ủng hộ KTX : 800,000đ. 800,000 2,693,276,107

27-12-15 Tiền gas tiết kiệm ngày 22/10/15 : 287,000đ. 287,000 2,693,563,107

27-12-15 Tiền gas tiết kiệm ngày 24/11/15 : 237,000đ. 237,000 2,693,800,107

28-12-15 Chi phí ngày 28/12/2015 20,000 2,693,780,107

28-12-15 Cô Mai ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,695,780,107

28-12-15 Chị Vân Trang ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 2,696,780,107

29-12-15 Chi phí ngày 29/12/2015 1,350,000 2,695,430,107

29-12-15 Chị Doit CMTX T01/2016 : 2,000,000đ. 2,000,000 2,697,430,107

29-12-15 Chị ADTB CMTX T12 : 250,000đ. 250,000 2,697,680,107

29-12-15 Anh Trần Đại Lý (P2-Q3) ủng hộ KTX 500USD : 11,235,000đ. 11,235,000 2,708,915,107

29-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/12/15 : 754,000đ (377ph). 754,000 2,709,669,107

30-12-15 Chi phí ngày 30/12/2015 70,000 2,709,599,107
31-12-15 Chi phí ngày 31/12/2015 2,830,000 2,706,769,107

31-12-15 Chi lương kỳ 2 tháng 12/2015 3,090,000 2,703,679,107

31-12-15 Anh (chị) Huynh Vu Hai Phuong ủng hộ KTX : 2,000,000đ. 2,000,000 2,705,679,107

31-12-15 Nhóm Sưởi Ấm CMTX T1,2,3,4/ 2016 - 200USD : 4,490,000đ. 4,490,000 2,710,169,107

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

31-12-15 Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX : 500,000đ. 500,000 2,710,669,107

31-12-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/12/15 : 1,206,000đ (603ph). 1,206,000 2,711,875,107

87,335,000 29,490,000 2,711,875,107

Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 11/2015 2,654,030,107

Tiền lãi 0 2,654,030,107

CMTX 11,640,000 2,665,670,107

CMKTX 64,775,000 2,730,445,107

Tiến bán cơm ( phần) 10,920,000 2,741,365,107

Tổng chi phí trong tháng 29,490,000 2,711,875,107

Tồn quỹ cuối tháng 12/2015 87,335,000 29,490,000 2,711,875,107

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

01/12/15 Hành lá 1 15,000 15,000

01/12/15 Ngò 1 10,000 10,000

265,000

03/12/15 Thịt vai đùi 1 1,087,000 1,087,000

Chi Tiết

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng 

Tồn quỹ cuối tháng 12/2015



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

03/12/15 Khăn giấy 3 120,000 360,000

03/12/15 Ca nhựa 1 28,000 28,000

03/12/15 Màu Thực Phẩm 5 15,000 75,000

03/12/15 Hành lá 0.5 30,000 15,000

03/12/15 Ngò 1 5,000 5,000

03/12/15 Tắc 1 10,000 10,000

03/12/15 Ớt hiểm 1 15,000 15,000

03/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

03/12/15 Tiền điện T11 1 975,000 975,000

2,810,000

04/12/15 Cá viên basa hấp 35 23,000 805,000

04/12/15 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

04/12/15 Hành lá 1 20,000 20,000

935,000

05/12/15 Hành lá 1 30,000 30,000

05/12/15 Ngò 1 5,000 5,000

05/12/15 Ớt hiểm 0.5 30,000 15,000

05/12/15 Chanh 2 7,500 15,000

05/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

05/12/15 Phí ĐT bàn T11 1 116,000 116,000

05/12/15 Phí Internet  T11 1 390,000 390,000

811,000

07/12/15 Đùi gà góc tư 60 19,000 1,140,000

07/12/15 Phí vận chuyển gà 1 60,000 60,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

1,200,000

08/12/15 Hành lá 1 30,000 30,000

08/12/15 Ớt hiểm 0.5 30,000 15,000

08/12/15 Chanh 1 8,000 8,000

08/12/15 Ngò 1 5,000 5,000

08/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

298,000

10/12/15 Thịt xay 20 40,000 800,000

10/12/15 Bì heo 10 20,000 200,000

10/12/15 Hành lá 2 27,000 54,000

10/12/15 Ngò 1 10,000 10,000

10/12/15 Tắc 1 10,000 10,000

10/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

1,314,000

12/12/15 Ớt hiểm 0.5 40,000 20,000

12/12/15 Dưa leo 5 12,000 60,000

12/12/15 Hành ngò 1 10,000 10,000

12/12/15 Ca nước 1 20,000 20,000

12/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

350,000

14/12/15 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000

14/12/15 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

14/12/15 Hành lá 1 20,000 20,000
14/12/15 Tắc 1 8,000 8,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

14/12/15 Xăng 1 20,000 20,000

848,000

15/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

240,000

15/12/15 Chi lương kỳ 1 T12 1 3,900,000 3,900,000

3,900,000

17/12/15 Thịt heo 27 1,405,000

17/12/15 Hành ngò 1 15,000 15,000

17/12/15 Ớt hiểm 0.5 40,000 20,000

17/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

17/12/15 Bao rác lớn 90x120 5 32,000 160,000

17/12/15 Bao 30 Đen 2 32,000 64,000

17/12/15 Bao 30 Trắng 2 38,000 76,000

17/12/15 Bao rác tròn 2 55,000 110,000

17/12/15 Bao rác nhỏ 3 28,000 84,000

2,174,000

18/12/15 Đùi gà góc tư 60 1,112,000

1,112,000

19/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

240,000

20/12/15 Phí VS T12 1 100,000 100,000

100,000

22/12/15 Cá viên basa hấp 35 23,000 805,000

22/12/15 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000
22/12/15 Hành lá, ngò, ớt 1 60,000 60,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

22/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

1,215,000

23/12/15 Đùi gà góc tư 1,080,000

23/12/15 Phí vận chuyển gà 1 60,000 60,000

23/12/15 Tiền nước kỳ 12 1 1,026,000 1,026,000

2,166,000

24/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

24/12/15 Hành lá 1 20,000 20,000

24/12/15 Chanh 2 6,000 12,000

24/12/15 Ớt Ba Tri 0.5 30,000 15,000

24/12/15 Bông cải 5 20,000 100,000

387,000

25/12/15 Hành 1 20,000 20,000

25/12/15 Xăng 1 20,000 20,000

40,000

26/12/15 Bì heo 5 22,000 110,000

26/12/15 Tỏi bằm 1 10,000 10,000

26/12/15 Tỏi củ 0.5 40,000 20,000

26/12/15 Hành lá 1 25,000 25,000

26/12/15 Ngò 1 10,000 10,000

26/12/15 Thịt xay 30 40,000 1,200,000

26/12/15 Trứng gà 5 22,000 110,000

26/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

1,725,000

28/12/15 Xăng 1 20,000 20,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

20,000

29/12/15 Cá viên basa hấp 35 23,000 805,000

29/12/15 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

29/12/15 Khăn giấy 1 120,000 120,000

29/12/15 Tăm 1 30,000 30,000

29/12/15 Chuối 40 6,000 240,000

29/12/15 Hành lá 0.5 30,000 15,000

29/12/15 Ngò 1 5,000 5,000

29/12/15 Ớt hiểm 0.5 30,000 15,000

29/12/15 Tắc 1 10,000 10,000

1,350,000

30/12/15 Hành lá 1 30,000 30,000

30/12/15 Tắc 1 10,000 10,000

30/12/15 Xăng 1 30,000 30,000

70,000

31/12/2015 Thịt heo 2,257,000

31/12/2015 Chuối 35 6,000 210,000

31/12/2015 Keo dán 1 11,000 11,000

31/12/2015 Phí SMS VCB T8,9,10,11/2015 4 8,800 35,200

31/12/2015 Phí chuyển tiền từ T5-->T12/2015 96 3,300 316,800

2,830,000

31/12/2015 Chi lương kỳ 2 T12 1 3,090,000 3,090,000

3,090,000
29,490,000

Tổng 

Tổng 

Tổng cộng

Tổng 

Tổng 

Tổng 


